
Số TT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

1 H24.17-260609-170072 Trần Sa Pa 14/11/1985 Thôn Xuân Thạnh 1, Tây Hòa, Đắk Lắk

2 H24.17-260609-170084 Lê Dương Bình 04/04/1983 Thôn Nhơn Thiện Nhơn Hạnh, Thị xã An Nhơn, Bình Định

3 H24.17-260609-170099 Đoàn Minh Thư 17/02/1992 Ấp An Thuận Hội An, Chợ Mới, An Giang

4 H24.17-260609-170105 Hồ Văn Thanh 20/05/1971 Khối 6, Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An

5 H24.17-260609-170108 Phạm Minh Sơn 22/07/1974 ngõ 33 tổ 20, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

6 H24.17-260609-170124 Đàm Thành Nam 29/12/1981 51/12/2 Đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

7 H24.17-260610-170007 Nguyễn Văn Trường 18/09/1991 Ngõ 310 Điện Biên Phủ, Thành phố Hải dương, Hải dương

8 H24.17-260610-170009 Trương Hữu Chí 12/12/1987 Ấp Mỹ Tường A Hậu Mỹ Trinh, Cái Bè, Tiền Giang

9 H24.17-260610-170027 Phạm Văn Cường 24/08/1985 Xóm Nội, Khánh Lợi, Yên Khánh, Ninh Bình

10 H24.17-260610-170028 Đặng Đức Tuyền 07/07/1987 10E/1D Đồng An 2, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

11 H24.17-260610-170036 Nguyễn Trường Anh 09/10/1978 G8-8, Phú Hội Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

12 H24.17-260610-170046 Trần Bảo Long 16/09/1977 12 Ngõ 10 Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

13 H24.17-260610-170049 Hà Duy Thường   24/12/1992 Thôn Nà Tắc, Yên Phong, Chợ Đồn, Bắc Cạn

14 H24.17-260610-170050 Nguyễn Hải Đăng 18/08/1997 Số nhà 203, Tổ 36, Phố Tân Lập, Phường Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

15 H24.17-260610-170051 Nguyễn Thành Đô 25/11/1993 Thôn Mai Hiên, xã Đông Anh, Hà Nội

16 H24.17-260610-170056 Đỗ Quốc Đạt 21/04/1979 293/21/58 Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, TP. TDM, Bình Dương

17 H24.17-260610-170068 Khổng Trọng Minh 09/03/1978 89, Trần Bình Trọng, Phú Thọ, TP.TDM, Bình Dương

18 H24.17-260610-170091 Nguyễn Hồng Long 26/08/1989 thôn Xuân Tình, xã Ứng Hòa, Hà Nội

19 H24.17-260610-170094 Nguyễn Văn Quân 05/10/1996 Thôn Trần Phú, Đông Thọ, TP. Thái Bình, Thái Bình

20 H24.17-260610-170095 Đào Quang Sáu 09/09/1986 Vĩnh Khê, An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng

21 H24.17-260610-170097 Trịnh Ngọc Trung 23/03/1993 Tổ 01, thôn Phước Cẩm, Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam

22 H24.17-260610-170100 Phạm Ngọc Đoàn 11/04/1995 Thôn Lai Vy, Quang Minh, Kiến Xương, Thái Bình

23 H24.17-260610-170103 Ninh Hữu Có 29/04/1984 P12a13 19T6 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

24 H24.17-260610-170105 Lương Văn Dũng 18/09/1982 Thôn Hào Lai, Cấp Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng

25 H24.17-260610-170106 Đỗ Đức Toàn 10/10/1985 Yên Xá, Thanh Liệt, Hà Nội

26 H24.17-260610-170108 Nguyễn Đức Tuấn 20/10/1986 88 Dư Hàng, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

27 H24.17-260611-170001 Trịnh Văn Duy 12/11/1988 Xóm 6 Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định

28 H24.17-260611-170002 Phạm Tá Tùng 10/01/1992 Thôn Nghi Khê, Tân Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương

29 H24.17-260611-170018 Nguyễn Chí Dũng 04/02/1977 CcEcogreen City, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

30 H24.17-260611-170036 Phạm Tiến Mạnh 02/06/1984 Tdp Vĩnh Khê, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

31 H24.17-260611-170037 Nguyễn Tiến Tùng 26/08/1993 Thôn Bán, Dương Hưu, Sơn Động, Bắc Giang

32 H24.17-260611-170049 Thang Văn Tuyền 10/12/1989 Thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang

33 H24.17-260611-170050 Ngô Duy Thành 13/08/1984 Số 2 Đội Cung, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

34 H24.17-260611-170064 Trần Xuân Hiền 16/12/1977 Tổ 11, ATT ô tô số 8, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

35 H24.17-260611-170071 Hà Minh 01/08/1983 1333/34/24 Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

36 H24.17-260611-170076 Nguyễn Quốc Anh 30/05/1987 P313 A2 KĐT Đền Lừ, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội

37 H24.17-260611-170130 Bùi Ngọc Anh 19/11/1984 Kỹ sư Công nghệ nhiệt - lạnh - Công nghệ nhiệt - lạnh

38 H24.17-260612-170017 Vũ Thái Tiến Dũng 10/12/1986 Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

39 H24.17-260612-170020 Đỗ Xuân Hải 18/07/1989 Cụm 6/69, phường Lạch Tray, Hải Phòng

40 H24.17-260612-170021 Nguyễn Văn Thịnh 03/11/1983 Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

41 H24.17-260612-170023 Nguyễn Văn Quang 12/02/1988 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

42 H24.17-260612-170053 Nguyễn Thế Hiệu 01/09/1973 Thôn 3 Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội

43 H24.17-260612-170060 Nguyễn Thái Vũ 18/09/1973 102 K15 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

44 H24.17-260612-170063 Nguyễn Văn Đạt 09/01/2001 Xóm Liên Hồng, Kim Liên, Nghệ An

45 H24.17-260612-170076 Nguyễn Cao Nguyên 11/09/1985 54 đường 57, Khu phố 4, Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh

46 H24.17-260612-170088 Nguyễn Lương Dũng 26/11/1983 155 Phan Đình Phùng, Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, Hải Phòng

47 H24.17-260612-170108 Nguyễn Khắc Chiến 08/09/1984 Thôn 1, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội

48 H24.17-260613-170006 Lê Gia Thịnh 23/09/1992 Tổ dân phố Quý Kim, Hợp Đức, Hải Phòng

49 H24.17-260613-170007 Vũ Thanh Tùng 25/09/1978 Số 01 B88 tổ dân phố B3, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

50 H24.17-260613-170013 Trần Trọng Toàn 20/01/1991 Trại Tuần, Hương Vĩnh, Hương Khê, Hà Tĩnh

51 H24.17-260613-170016 Nguyễn Bá Thế 01/04/1984 Nhà 602 tòa C2, Tổ dân phố Trung 6, Xuân Đinh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

52 H24.17-260613-170017 Nguyễn Thế Dương 13/08/1979 Xóm 11, thôn Hạ Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên

53 H24.17-260614-170003 Lê Văn Hải 10/12/1990 Tổ dân phố Thúy Hội, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

54 H24.17-260614-170004 Nguyễn Quang Trung 06/07/1981 64 Nguyễn Đình Trọng, tổ 5, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng

55 H24.17-260615-170028 Nguyễn Văn Việt 15/02/1975 Tổ 33, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

56 H24.17-260615-170075 Phạm Toàn Thắng 20/03/1983 Thôn Song Khê, Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội

57 H24.17-260615-170091 Nguyễn Ngọc Thư 11/04/1979 Khối 20, Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An

58 H24.17-260615-170092 Nguyễn Ngọc Vinh 05/07/1976 1241/53A Nguyễn Ái Quốc, KP27, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

59 H24.17-260615-170096 Vũ Đức Hoàng 18/03/1983 181A Long Đức, Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai

60 H24.17-260615-170097 Nguyễn Ngọc Tân 01/02/1987 Phố Hồ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

61 H24.17-260615-170107 Phạm Hồng Quang 05/04/1980 15/333B Văn Cao, Thư Trung 2, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

62 H24.17-260615-170108 Đồng Thanh Tùng 20/07/1989 107 Ngô Bệ, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng

63 H24.17-260615-170128 Nguyễn Đăng Tài 04/02/1991 Thôn Lam Thủy Hải Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị

64 H24.17-260615-170130 Hồ Đại Phú 08/06/1986 Khối 2, Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

65 H24.17-260615-170134 Huỳnh Nguyên Toàn 24/05/1991
72/22 Đường số 4, Khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

PHỤ LỤC DANH SÁCH 

(Gửi kèm Thông báo số           /SXD-CCGĐXD của Sở Xây dựng TP. Hải Phòng ngày      tháng      năm 2026)



66 H24.17-260615-170138 Nguyễn Học Hưng 20/11/1989 308A Chung cư SG MP, Khu phố 9, Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

67 H24.17-260615-170151 Trần Phan Đình Nguyên 25/01/1982 Ấp 1, Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai

68 H24.17-260615-170160 Đỗ Nguyễn Anh Vũ 14/03/1995 010, Lô R Cư xá Ngô Gia Tự, phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

69 H24.17-260615-170163 Ngô Chí 29/03/1985 110 Tổ 07 Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa

70 H24.17-260616-170009 Nguyễn Văn Nam 13/07/2001 Thôn Cam Giá, An Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

71 H24.17-260616-170012 Trần Ngọc Minh 11/03/2001 Phú Thọ, Nghĩa Lâm, Ninh Bình

72 H24.17-260616-170020 Nguyễn Minh Đức 28/11/1991 Thôn 2 Long Trình, Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

73 H24.17-260616-170042 Phạm Văn Hòa 09/03/1976 Số 71 ngõ 85 đường Tân Xuân, Tân Xuân 5, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

74 H24.17-260616-170063 Phạm Hoàng Thiện 11/10/1989 Số 67 ấp Trường Xuân, phường Long Hòa, tỉnh Tây Ninh

75 H24.17-260616-170064 Nguyễn Văn Tú 05/05/1987 Thôn Phú Lịch, xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng

76 H24.17-260616-170076 Nguyễn Tiến Đàm 26/10/1996 Thôn Đông Lễ Văn, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên

77 H24.17-260616-170103 Võ Tiến Bình 15/09/1986 26C Đông Ba, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

78 H24.17-260616-170105 Trương Hà Tuyên 22/12/1998 TDP 1 Minh Khai, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

79 H24.17-260616-170116 Đặng Văn Cơ 02/02/1978 Tổ 10, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

80 H24.17-260616-170127 Vũ Văn Tới 17/02/1992 Tổ 24, phường Long Biên, Hà Nội

81 H24.17-260616-170130 Vũ Đức Anh 01/03/1997 Số 06 B102, TDP 08, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

82 H24.17-260616-170131 Nguyễn Công Hoạt 09/07/1978 Thôn Ngoại Đàm, An Phượng, Thanh Hà, Hải Dương

83 H24.17-260616-170132 Sin Đức Việt 12/07/1993 Thôn Khấu Táo, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang

84 H24.17-260616-170133 Nguyễn Công Đoàn 07/10/1980 Khu 1, Nhị Châu, thành phố Hải Dương, Hải Dương

85 H24.17-260617-170025 Đỗ Quang Hưng 06/03/1978
Đội 1, Tương Chúc, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (nay là thôn Tương Chúc, xã Nam 

Phù, TP Hà Nội)

86 H24.17-260617-170028 Nguyễn Phương Thảo 30/08/1991 Thôn Tiên Kha, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội

87 H24.17-260617-170055 Ngô Mạnh Tuấn 04/07/1989 Khu Nhà Thờ, xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ

88 H24.17-260617-170076 Võ Bảo Chính 18/01/1992 Ấp 2 An Viễn, Trảng Bom, Đồng Nai

89 H24.17-260617-170080 Lê Văn Quỳnh 16/02/1989 82/3B Xuân Thới Đông 3, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

90 H24.17-260617-170084 Khổng Văn Cường 01/01/1983 Phương Quả Đông, Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ, Thái Bình

91 H24.17-260617-170085 Nguyễn Ngọc Huy 21/01/1984 Thôn 1 Hải Yang, Đak Đoa, Gia Lai

92 H24.17-260617-170088 Nguyễn Đức Toàn 10/12/1980 Thôn Thượng Đáp, xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng

93 H24.17-260618-170018 Dương Mạnh Hùng 09/03/1988 Tổ dân phố 1, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

94 H24.17-260618-170044 Trần Duy Huân 02/10/1988 Tổ 17, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang

95 H24.17-260618-170045 Nguyễn Văn Thi 16/10/1990 Thôn Găng, Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh

96 H24.17-260618-170051 Phạm Thị Phương Anh 15/10/1993 Số nhà 27A, đường Tôn Đức Thắng, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

97 H24.17-260618-170057 Lý Đại Lâm 01/6/1998 Ngõ 118, đường Lý Tự Trọng, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

98 H24.17-260618-170064 Nguyễn Đức Minh 19/5/1978 36 Phù Đổng, Thiên Vương, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

99 H24.17-260618-170073 Trần Xuân Liêm 27/8/1984 34 Cầu Đất, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

100 H24.17-260618-170075 Trần Thu Thuỷ 12/12/1996 Số 6/64 Lê Lợi, Gia Viên, Hải Phòng

101 H24.17-260618-170076 Phạm Thị Mai Ka 11/11/1994 182 Nguyễn Văn Cừ, Tân Lập, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

102 H24.17-260618-170084 Nguyễn Thế Hanh 26/05/1990 Thôn Công Luận 1, thị trấn Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên

103 H24.17-260618-170102 Đặng Thanh Phú 06/09/1988 Tổ 4, Khu phố 3, Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định

104 H24.17-260618-170104 Trần Minh Đức 22/11/1980 Số 2/77 Ngô Thì Sỹ, TDP 9, Hà Đông, Hà Nội

105 H24.17-260618-170110 Vũ Phúc Long 07/9/1984 258 Hà Sen, TDP 2, Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng

106 H24.17-260618-170111 Ưng Thị Hiền 15/6/1986 Thôn Tam Đảo, Tiên Du, Bắc Ninh

107 H24.17-260619-170014 Nguyễn Văn Trọng 16/05/1994 Số 34, ngõ 188 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

108 H24.17-260619-170018 Hồ Văn Phát 28/03/1986 TDP Tăng Hạ, phường Thạch Khôi, Hải Phòng

109 H24.17-260619-170019 Mai Mạnh Hồng 14/09/1977 Căn hộ 1202, nhà F15, Tổ 22, Cụm 3, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

110 H24.17-260619-170021 Tôn Quang Phát 01/05/1982 Khối 3, Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An

111 H24.17-260619-170028 Vũ Ngọc Tuấn 07/02/1993 Thôn Nhuận Đông, Bình Minh, Bình Giang, Hải Dương

112 H24.17-260619-170032 Nguyễn Thị Mai Quế Anh 15/01/1994 108 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng

113 H24.17-260619-170035 Vũ Thế Kiên 18/03/1978 Thôn 3/2, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng

114 H24.17-260619-170041 Triệu Việt Cường 11/10/1980 Tổ 3 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

115 H24.17-260619-170049 Trần Văn Biên 04/02/1983 Thôn 2, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội

116 H24.17-260619-170055 Vũ Xuân Tú 21/06/1987 29 Đ. Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

117 H24.17-260619-170064 Vũ Quốc Hùng 23/10/1978 290/5Q Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

118 H24.17-260619-170073 Nguyễn Văn Cường 01/10/1995 Thôn Phú Quý, xã Quảng Tâm, Thanh Hóa

119 H24.17-260619-170077 Đinh Đức Quảng 05/05/1995 Thôn Vân Hà 2, xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình

120 H24.17-260619-170086 Trần Anh Trường 11/05/1992 Tổ 07 Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang

121 H24.17-260619-170087 Nguyễn Văn Duy 20/11/1978 Căn hộ A512, 283 Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

122 H24.17-260619-170089 Nguyễn Thị Kim Oanh 04/07/1992 Tổ 2, thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang

123 H24.17-260620-170002 Đinh Trọng Hùng 14/04/1980 Tổ 3 Ngọc Hà, thành phố Hà Giang

124 H24.17-260620-170004 Vũ Đình Hùng 28/12/1994 Thôn Ngọc Chi, Quỳnh Bảo, Quỳnh Phụ, Thái Bình

125 H24.17-260620-170018 Đinh Văn Khanh Em 03/06/1980 Ấp 5, An Trường, Càng Long, Trà Vinh

126 H24.17-260620-170025 Nguyễn Năng Sơn 16/10/1981 Ngõ 31, Tổ 9 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

127 H24.17-260622-170042 Nguyễn Anh Tuấn 20/02/1989 Ấp Bình Thuận, Tam Bình, Cai Lậy, Tiền Giang

128 H24.17-260622-170056 Đào Xuân Việt 13/10/1999 Phấn Dũng, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng

129 H24.17-260622-170073 Lê Đức Dũng 02/01/1963 128 Lê Văn Tám, phường 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng

130 H24.17-260622-170074 Nguyễn Khắc Tuân 26/05/1990 Thôn La Ngoại, Ngũ Hùng, Thanh Miện, Hải Dương

131 H24.17-260622-170080 Nguyễn Văn Phúc 09/06/1986 Phượng Hùng 2, Chi Đàm, Đoan Hùng, Phú Thọ

132 H24.17-260622-170082 Hồ Minh Châu 25/11/1995 Thôn 12, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

133 H24.17-260623-170006 Lê Duy Mạnh 17/02/1993 Tổ 37B, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội

134 H24.17-260623-170012 Nguyễn Hải Tùng 02/11/1990 Xóm 2, thôn Nội Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định



135 H24.17-260623-170021 Phan Văn Hòa 13/05/1962 20 Hàng Bông, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

136 H24.17-260623-170042 Ngô Hoài Nam 26/03/1989 Tổ 6, Khu 2, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh

137 H24.17-260623-170050 Dương Văn Sơn 14/10/1993 Đằng Chương, Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định

138 H24.17-260623-170051 Nguyễn Ngọc Cường 28/10/1986 Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng

139 H24.17-260623-170078 Hồ Trọng Hải 05/02/1993 Xóm 4, Quỳnh Văn, Nghệ An

140 H24.17-260623-170082 Hà Trung Kiên 27/07/1980 Tổ 17 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

141 H24.17-260623-170085 Nguyễn Công Bằng 17/01/1985 Trung Lập, Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội

142 H24.17-260623-170088 Nguyễn Hữu Vũ 25/02/1989 Thôn 6, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An

143 H24.17-260623-170089 Phạm Văn Tuân 17/01/1997 Thôn Cổ Tung, xã Nam Trực 1, tỉnh Nam Định

144 H24.17-260624-170009 Trần Minh Tiến 20/03/1997 Bình Minh, Nam Trực, Nam Định

145 H24.17-260624-170037 Trần Trọng Hiếu 08/02/1997 18/80 Chợ Đôn, An Biên, Hải Phòng

146 H24.17-260624-170057 Đặng Thị Huyền 27/05/1997 Cẩm Thành, Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa

147 H24.17-260624-170061 Nguyễn Quang Thái 06/08/1999 Tổ dân phố Ngọ, phường Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

148 H24.17-260625-170025 Xa Bá Siêu 02/11/1989 Khu phố số 9, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam

149 H24.17-260626-170008 Nguyễn Trí Hiếu 05/01/1994 Khóm Tô Lợi, Cô Tô, Tri Tôn, An Giang

150 H24.17-260626-170033 Lê Như Linh 01/08/1994 Xóm Trung Tâm, Nghĩa Phúc, Tân Kỳ, Nghệ An

151 H24.17-260626-170048 Nguyễn Đình Hào 30/09/1990 Thôn Tử Dương, xã Vân Đình, Hà Nội

152 H24.17-260627-170013 Phạm Khắc Lượng 03/07/1979 Thôn 06, Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng

153 H24.17-260629-170020 Nguyễn Hữu Đăng 10/04/1978 Tổ 20, Phúc Lợi, Hà Nội

154 H24.17-260629-170022 Đặng Văn Huy 10/02/1976 86/23/34/18 TX18, Khu phố 3, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

155 H24.17-260629-170082 Hoàng Văn Long 11/09/1970 Lưu Thượng 2, Hiệp An, Kinh Môn, Hải Phòng

156 H24.17-260629-170084 Huỳnh Phan Quốc 03/09/1986 Thôn Khánh Thịnh, xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng

157 H24.17-260629-170092 Bùi Văn Cam 04/05/1979 Thôn Lộ Xá, xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng

158 H24.17-260630-170028 Trần Quốc Việt 21/05/1994 Xóm Mỹ Hưng, xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình

159 H24.17-260630-170045 Nguyễn Văn Chính 26/05/1978 Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

160 H24.17-260630-170052 Lại Thiên Phong 27/10/1982 Lưu Phái, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
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